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Chỉ dẫn địa lý Việt Nam được bảo hộ ở 
nước ngoài
vn.khoa-hoc-cong-nghe.chi-dan-dia-ly.chi-dan-dia-ly-viet-nam-duoc-bao-ho-o-nuoc-ngoai
Các chỉ dẫn địa lý Việt Nam có đăng ký hoặc được liệt kê bảo hộ tại Vương quốc Anh và Nhật Bản 
theo nguồn đã đối chiếu. EU công bố 39 chỉ dẫn địa lý Việt Nam thuộc EVFTA. Ngày dữ liệu là ngày 
đăng ký mới nhất xác minh được trong các hồ sơ ghi dưới đây.

Version 2026.10.07   ·   Cập nhật 2021-10-07   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

GI VIỆT NAM ĐĂNG KÝ TẠI UK

38
chỉ dẫn địa lý
Sổ đăng ký UK; kiểm tra 2026-10-07

GI VIỆT NAM ĐĂNG KÝ TẠI NHẬ…

2
chỉ dẫn địa lý
Ngày bảo hộ mới nhất: 2021-10-07

GI VIỆT NAM THUỘC EVFTA TẠI…

39
chỉ dẫn địa lý
Số lượng công bố theo nguồn EU

DỮ LIỆU

Mèo Vạc
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Cao Phong
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Vĩnh Kim
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Yên Tử
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Quảng Ninh
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Điện Biên
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Hạ Long
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Bình Minh
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh
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Luận Văn
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Bạc Liêu
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Bảo Lâm
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Ninh Thuận
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Tân Triều
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Trà My
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Yên Châu
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Bảy Núi
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Trùng Khánh
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Bà Đen
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Nga Sơn
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Đại Hoàng
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Hậu Lộc
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Phúc Trạch
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Bắc Kạn
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh
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Văn Yên
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Hòa Lộc
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Tân Cương
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Hồng Dân
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Lục Ngạn
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Vinh
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Lạng Sơn
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Phan Thiết
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Hải Hậu
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Thanh Hà
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Đoan Hùng
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Buôn Ma Thuột
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Bình Thuận
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Phú Quốc
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh

Mộc Châu
Địa bàn: Việt Nam; được bảo hộ tại Vương quốc Anh
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LUC NGAN LYCHEE / VẢI THIỀU LỤC NGẠN
Mã địa lý: 107   ·   Địa bàn: Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam; được bảo hộ tại Nhật Bản

Binh Thuan Dragon Fruit
Mã địa lý: 110   ·   Địa bàn: Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam; được bảo hộ tại Nhật Bản

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.07
Cập nhật: 2021-10-07
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo & Dữ liệu mở quản lý sở hữu trí tuệ
Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam — Về Phái đoàn EU tại Việt Nam
https://www.eeas.europa.eu/vietnam/the-eu-and-vietnam_vi
Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam — “Passport” to the fastidious market of Binh Thuan dragon fruit
https://ipvietnam.gov.vn/vi_VN/web/english/domestic-ip-activities/-/asset_publisher/ZMuTgR44COLR/content/-passport-to-the-fastidious-
market-of-binh-thuan-dragon-fruit
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka — Science and Technology Cooperation
https://vnconsulate-osaka.org/en/science-and-technology-cooperation
Bộ Khoa học và Công nghệ — Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ & Cục Sở hữu trí tuệ
https://ipvietnam.gov.vn
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Japan — Information on Registered GIs No.91-120
https://www.maff.go.jp/e/policies/intel/gi_act/register-4.html
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Japan — Product Summary (Registration No.107): Luc Ngan Lychee
https://www.maff.go.jp/e/policies/intel/gi_act/register/s107.html
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Japan — Product Summary (Registration No.110): Binh Thuan Dragon Fruit
https://www.maff.go.jp/e/policies/intel/gi_act/register/s110.html
Department for Environment, Food & Rural Affairs — Protected geographical food and drink names — lọc quốc gia xuất xứ 
Vietnam
https://www.gov.uk/protected-food-drink-names?country_of_origin=vietnam
Japan Geographical Indication Products Information Website; liên kết tới trang chính thức của MAFF — Information on 
Registered GIs — Fruit
https://www.maff.go.jp/
Japan Geographical Indication Products Information Website — LUC NGAN LYCHEE / VẢI THIỀU LỤC NGẠN — GI số 107
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/
European Commission, Access2Markets — EU-Vietnam Free Trade Agreement
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/viet-nam/eu-viet-nam-agreements/texts-
agreements_en
European External Action Service — The European Union and Vietnam
https://www.eeas.europa.eu/vietnam/the-eu-and-vietnam_en
Bộ Công Thương Việt Nam — Giấy thông hành cho quả thanh long Bình Thuận vào thị trường khó tính
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/0110/index.html
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